3

	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC


Số:          /BC-VPTT 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 13/8/2020
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1. Tin mưa lớn ở Bắc Bộ, cảnh báo mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ
Hiện nay, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo: ngày 14/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h), riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 70-150mm/24h, có nơi trên 170mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo: Đợt mưa diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18-19/8. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.
2. Cảnh báo mưa dông trên các vùng biển 
Ngày 14/8, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực phía Tây của Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xay ra lốc xoáy và gió giật manh.
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

3. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (19h/12/8 đến 19h/13/8): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Việt Quang (Hà Giang) 299mm; Chế Là (Hà Giang) 108mm; Vĩ Thượng (Hà Giang) 110mm; Hoàng Su Phì (Hà Giang) 111mm; Lục Yên (Yên Bái) 197mm; Yên Thế (Yên Bái) 188mm; Việt Tiến (Lào Cai) 95mm; Cẩm Phả (Quảng Ninh) 132mm; Quất Đông (Quảng Ninh) 132mm; Hạ Hòa (Phú Thọ) 96mm; Yên Định (Thanh Hóa) 93mm; Ninh Tân (Khánh Hòa) 91mm.
- Mưa đêm (19h/13/8 đến 07h/14/8): Khu vực Bắc Bộ rải rác có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Thu Tà (Hà Giang) 88mm; Bát Xát (Lào Cai) 116mm; Yên Trị (Hòa Bình) 101mm; Cẩm Phả (Quảng Ninh) 88mm; Ba Sao (Hà Nam) 79mm; Xuân Thủy (Nam Định) 149mm; Liễu Đề (Nam Định) 123mm;  Hạt Tiền Hải (Thái Bình) 165mm; Mỹ Lộc (Thái Bình) 121mm; Thái Thụy (Thái Bình) 129mm; Thanh Hóa (Thanh Hóa) 111mm;.
 - Mưa 3 ngày (19h/10/8 đến 19h/13/8): Các khu vực trên cả nước có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Việt Quang (Hà Giang) 436mm; Hoàng Su Phì (Hà Giang) 302mm; Vị Xuyên (Hà Giang) 273mm; Lục Yên (Yên Bái) 197mm; Yên Thế (Yên Bái) 188mm; Nậm Giàng (Lai Châu) 160mm; Tinh Túc (Cao Bằng) 154mm; Đông Lĩnh (Phú Thọ) 163mm; Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 159mm; Quất Đông (Quảng Ninh) 153mm; Nâm N’Jang (Đắk Nông) 157mm; Đắk Ha (Đắk Nông) 170mm; La Gi (Bình Thuận) 170mm.
II. THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Dự báo, mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô, và sông Hồng sẽ lên; mực nước tại Hà Nội lúc 7h00 ngày 15/8 có khả năng ở mức 3,20m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước sông Đăk Nông tiếp tục xuống, 07h00 ngày 14/8 ở mức 589.35mm, dưới BĐ2 0,15m. Mực nước các sông khác khu vực biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa.
3. Mực nước sông Cửu Long: Mực nước sông Cửu Long biến đổi theo triều. Đến ngày 17/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,75m; tại Châu Đốc ở mức 1,70m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:
1. Tình hình hồ chứa:

a) Hồ Thủy điện:

- Các hồ thủy điện lớn ở Bắc Bộ: mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà dưới mực nước cho phép;
- Mực nước các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ở mức thấp, các hồ vận hành bình thường, hiện có 41 hồ vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn. 

b) Hồ chứa Thủy lợi:
- Tình hình tích nước các hồ chứa Thủy lợi: Bắc Bộ: 43-70% dung tích thiết kế (DTTK), Bắc Trung Bộ: đạt 15-42% DTTK, Nam Trung Bộ: đạt 18-43% DTTK, Tây Nguyên: đạt 40-76% DTTK, Đông Nam Bộ: đạt 35-47% DTTK.
- Tình hình an toàn công trình: Theo báo cáo của địa phương hiện không có sự cố mất an toàn.

IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI THIỆT HẠI 
1. Tỉnh Hà Giang: Theo Báo cáo nhanh số 81/BC-VPTT ngày 13/8/2020 của VPTT Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Hà Giang, mưa lớn kèm dông, lốc, sét từ đêm 11/8 đến 15h ngày 13/8/2020 gây thiệt hại, cụ thể:

- Về người: 02 người chết do sạt lở đất (không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 12/8).
- Về nhà: 16 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở, bị tốc mái (tăng 8 nhà so với báo cáo ngày 12/8)
- Về nông nghiệp, gia súc: 3,59 ha đất ruộng bị sạt lở; 94 ha lúa, hoa, cây ăn quả bị ngập úng; 05 con trâu bị sét đánh chết, 07 con lợn bị cuốn trôi.
- Về giao thông, thủy lợi: sạt lở 35 điểm; cuốn trôi 01 cầu tạm; 01 cầu treo dân sinh bị sạt mấu cầu; chân cầu Ba xã Tân Lập bị sạt lở nghiêm trọng có nguy cơ bị sập cầu; 200m kênh mương bị vùi lấp.
Ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,4 tỷ đồng.

Ngay khi thiên tai xảy ra Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện đã chỉ đạo thống kê thiệt hại, huy động lực lượng 4 tại chỗ khắc phục hậu quả nhân dân bị ảnh hưởng, tổ chức canh gác tai khu vực cầu có nguy cơ bị sập để đảm bảo an toàn.
2. Tỉnh Yên Bái: Theo Báo cáo nhanh số 102/BC-BCH ngày 13/8/2020 của VPTT Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Yên Bái, mưa lớn từ ngày 12-13/8 đã gây thiệt hại như sau:
- Về nông nghiệp: 23 ha lúa và hoa màu; 3,2 ha ao nuôi cá bị thiệt hại.
- Về giao thông, thủy lợi: Sạt lở 02 điểm; sập 2 cây cầu; vùi lấp 30m kênh mương đổ gãy 02 cột điện.
V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố:

- Các địa phương bị thiệt hại tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống; 
- Theo dõi, cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét và gió giật mạnh thông tin kịp thời đến cộng đồng, người dân để chủ động phòng tránh tại các khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
2. Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cập nhật, kịp thời cung cấp các bản tin dự báo cảnh báo thiên tai và khu vực bị ảnh hưởng.

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



Trưởng ca trực:			Trịnh Văn Khoa


Trực ban 1:			Nguyễn Duy Minh


Trực ban 2: 			Ngô Minh Tú


Vũ Lê Minh









